
UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phú 

Số:            /SYT-VP 

V/v cung cấp số điện thoại tại 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế để 

người dân thuận tiện liên hệ, 

tư vấn khám chữa bệnh. 

Bến Tre, ngày          tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

     - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

     - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; 

     - Các cơ quan Đảng; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2856/CV-BCD ngày 13 tháng 8 năm 2021 của 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 về việc thông báo ý kiến Kết luận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh – Trần Ngọc Tam, Trưởng  ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo ngày 12 tháng 8 năm 2021; 

Sở Y tế cung cấp thông tin số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị, Giám đốc 

các bệnh viện/Trung tâm y tế, Trưởng các khoa để Quý lãnh đạo và người dân được 

biết nhằm thuận tiện khi liên hệ, tư vấn khám chữa bệnh: 

1. SỞ Y TẾ BẾN TRE 

STT Đơn vị  Số điện thoại Ghi chú 

01 Tổng đài của Bộ Y tế  19009095  

01 Đường dây nóng Sở Y tế Bến Tre 0965.261.919  

2. BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

STT Đơn vị /Cá nhân Chức vụ SĐT 

 Đường dây nóng  02753.817555 

1 Ông Trình Minh Hiệp  Giám đốc  0989.051.902 

2 Ông Lê Văn Nghĩa  Phó Giám đốc 0909.283.889 

3 Ông Phạm Văn Em  Phó Giám đốc  0913.847.040 

4 Ông Trần Thị Mỹ Hạnh  Phó Giám đốc  0917.159.545 
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5 Ông Trần Văn Bi  Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ  0918.008.578 

6 Ông Võ Phạm Trọng Nhân  Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp  0903.528.268 

7 Bà Phạm Thị Trúc Ly  Trưởng phòng Hành chính Quản trị  0983.374.500 

8 Ông Đoàn Văn Cư  Trưởng phòng Tài chính Kế toán  0918.049.414 

9 Ông Trần Huỳnh Lê Khánh  Phụ trách phòng Vật tư Thiết bị Y tế  0914.419.179 

10 Bà Võ Thị Trang Đài  Trưởng phòng Điều dưỡng  0907.413.415 

11 Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm  Trưởng phòng Công tác Xã hội  0918.104.745 

12 Bà Đặng Kim Loan  Trưởng khoa Dược  0942.709.579 

13 Ông Lê Ngọc Sơn  
Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm 

khuẩn  0916.300.244 

14 Bà Phạm Thị Phượng  Trưởng khoa Huyết học Truyền máu  0915.736.147 

15 Bà Hà Thị Kim Xuyên  Trưởng khoa Hóa sinh Vi sinh  0983.580.080 

16 Ông Trương Thanh Hải  Phụ trách khoa Chẩn đoán Hình ảnh  0984.027.654 

17 Ông Phạm Quang Toản  
Trưởng khoa Thăm dò chức năng & 

NS  
01683.878.432 

18 Ông Lê Minh Trí  Trưởng khoa Giải phẫu bệnh  0919.369.747 

19 Bà Lê Thị Hoàng Yến  Trưởng khoa Dinh dưỡng  0932.875.069 

20 Bà Trần Thị Phượng  Trưởng khoa Khám bệnh  01234.011.345 

21 Ông Nguyễn Khắc Trí  Phó khoa Cấp cứu Tổng hợp  0983.420.289 

22 Ông Võ Quang Vinh  
Trưởng khoa Hồi sức Tích cực & 

CĐ  
0983.816.629 

23 Ông Mai Thiên Chương  Phụ trách khoa Phẫu thuật - GMHS  0914.700.714 

24 Ông Trần Văn Điền  Trưởng khoa Nội A  0969.146.166 

25 Ông Nguyễn Văn Đạt  Trưởng khoa Nội Tổng hợp  0909.484.603 

26 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy  Trưởng khoa Thần kinh & Nội tiết  0913.731.122 

27 Ông Lê Mộng Toàn  
Trưởng khoa Nội Tim mạch & Lão 

học  
0909.279.922 

28 Bà Nguyễn Thị Thu Trang  Trưởng khoa Nhi  0944.908.877 

29 Bà Nguyễn Thị Xuân Dung  Trưởng khoa Nhiễm  0919.713.917 

30 Ông Nguyễn Văn Thi  Trưởng khoa Mắt  0913.835.138 

31 Ông Nguyễn Văn Nguyễn  Trưởng khoa Tai Mũi Họng  0908.508.175 

32 Ông Nguyễn Công Út  Trưởng khoa Răng Hàm Mặt  0913.818.275 

33 Ông Nguyễn Hồng Vũ  Phó khoa Y học Cổ truyền BSCKI 0988.456.445 

34 Ông Nguyễn Thế Hưng  Trưởng khoa Ngoại Tổng quát  0913.715.064 

35 Ông Lê Cao Trung  
Trưởng khoa Ung bướu & Y học Hạt 

nhân  
0913.691.615 

36 Ông Nguyễn Hữu Hữu  

Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh;  

Phụ trách phòng Quản lý Chất lượng 

& Đào tạo, Chỉ đạo tuyến; 

Phụ trách khoa Điều trị TYC 

0913.796.635 
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37 Ông Võ Thanh Thơi  Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình  0989.105.747 

38 
Ông Phan Văn Đức  

Trưởng khoa Vật lý Trị liệu & 

PHCN  
0982.900.058 

39 Bà Lê Kim Xuân Quyên  Trưởng khoa Sản BSCKI 0989.237.297 

3. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN (BV DÃ CHIẾN SỐ 2) 

STT Cá nhân/đơn vị Chức vụ Số điện thoại 

1.  Đường dây nóng   
19009095  

2.  Bà Võ Thị Kim Loan Giám đốc bệnh viện  0918.813.670 

3.  Bà  Nguyễn Thị Thanh Trí Trưởng khu 1: 

Điều hành, hành chánh  

 

4.  Bà Bùi Hồng Hạnh Trưởng khu 2: Khu tiếp đón 

và phân loại người bệnh  

0943.078.639 

5.  Ông Trần Hữu Duệ Trưởng khu 3: 

Khu chẩn đoán hình ảnh  

0918.683.785 

6.  Bà Bùi Thị Lan Hương Trưởng khu 4: 

Khu xét nghiệm  

0918.382.939 

 Bà Trịnh Thị Hồng Vân Trưởng khu 5: 

Khu hồi sức, cấp cứu  

0989.767.407 

7.  Ông Nguyễn Thái Sơn Trưởng khu 6: Khu chăm 

sóc, điều trị người bệnh 

mức độ nhẹ và trung bình  

0777.939.125 

8.  Ông Phạm Thành Duy Dương Trưởng khu 7: 

Khu cách ly chờ ra viện  

0903.371.983 

9.  Ông Nguyễn Văn Trỗi Trưởng khu 8: Khu dược, 

cấp phát thuốc và vật tư, 

hóa chất  

0915.735.592 

10.  Bà Nguyễn Thị Thật Trưởng khu 9: Khu đồ vải 

và dụng cụ y tế  

0905.595.465 

11.  Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng khu 10: Nhà ăn 0792.137.419 

12.  Bà Bùi Thị Ánh Trưởng khu 11: Khu nghỉ 

ngơi cho người phục vụ 

0907.274.800 

13.  Ông Nguyễn Văn Sơn Trưởng khu 12: Khu lưu 

giữ, bảo quản tử thi  

0913.184.648 

14.  Bà Nguyễn Dương Song Thị 

Hoài Thanh 

Trưởng khu 13: Khu chống 

nhiễm khuẩn 

0987.083.167 

15.  Ông Trần Văn Nghĩa Trưởng khu 14: Khu bảo vệ, 

biển hiệu  

0984.037.513 
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4. BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI (BV DÃ CHIẾN SỐ 1) 

STT Đơn vị/Cá nhân Chức vụ Số điện thoại 

1 Đường dây nóng – Phòng 

kế hoạch tổng hợp 

 02753.561.882 

2 Ông Phạm Thanh Bình Giám đốc BV 0914.712.448 

3 Ông Đoàn Văn Hiên Khoa Bệnh Phổi 0907.707.761 

4 Ông Lê Kim Bình Khoa Lao Phổi 0939.743.885 

5 Ông Đoàn Quang Hiển Khoa khám 0978.502.724 

6 Ông Đường Văn Chánh Trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu 0987.244.132 

5. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH  

(BV DÃ CHIẾN SỐ 1)  

TT Đơn vị /Cá nhân Chức vụ Số điện thoại 

01 Đường dây nóng   0965 241 919 

02 Ông Phan Văn Tăng Giám đốc bệnh viện 0918 360 973 

03 Bà Nguyễn Thị Long Biên Phó giám đốc bệnh viện 0985 373 909 

04 Ông Mai Văn Hải Trưởng khoa Khám bệnh 0919 431 070 

05 Ông Đoàn Tuấn 
Trưởng khoa Cấp cứu, hồi sức 

tích cực và chống độc 
0918 820 645 

06 Ông Lê Phước Thành Trưởng khoa Ngoại 0919 998 103 

07 Ông Ngô Văn Bình Trưởng khoa Sản 0918 212 930 

08 Ông Phạm Minh Trí Trưởng khoa Nội 0918 813 118 

09 Ông Huỳnh Thanh Phong Phó Trưởng khoa Nhi 0935 031 941 

10 Ông Hồ Văn Tùng Phó trưởng khoa Truyền nhiễm 0989 644 531 

11 Bà Lê Thị Pho Trưởng khoa Y học cổ truyền 0909 717 246 

12 Ông Trần Thế Nhuần 
Trưởng khoa Vật lý trị liệu -    

Phục hồi chức năng 
0988 940 587 

13 Ông Phan Anh Pha Quản lý khoa Mắt 0945 962 164 

14 Bà Huỳnh Thị Phượng Trưởng khoa Tai mũi họng 0919 826 173 

15 Ông Trần Văn Nhàn Trưởng khoa Răng hàm mặt 0919 322 262 
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16 Ông Nguyễn Trung Ngạn Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh 0915 737 414 

17 Bà Nguyễn Thị Ngọc Vuông Phó trưởng khoa Xét nghiệm 0917 130 959 

6. BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

STT Đơn vị /Cá nhân Số điện thoại Chi chú 

1 Đường dây nóng  0965.221.919   

2 Giám đốc bệnh viện 0976.985.598   

3 Phó Trưởng phòng KHTH 0974.880.171   

4 Phó Trưởng Khoa Khám bệnh 0947.992.821   

5 Trưởng khoa Cấp Cứu 0965.221.927   

6 Trưởng khoa A 0974.205.370   

7 Trưởng khoa B 0939.068.890   

8 Trưởng khoa C 0986.330.116   

9 Trưởng khoa D 0975.332.192   

7. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

STT Đơn vị /Cá nhân Chức vụ Số điện thoại 

 Đường dây nóng   

1 Ông Nguyễn Văn Dung Phó Giám đốc 0948.383.929 

2 Bà Nguyễn Thị Xuân Giao Trưởng Khoa Khám bệnh   0907.069.872 

3 Bà Lê Thị Trúc Phương Phó trưởng khoa Khám bệnh 0986.478.656 

4 Ông Bùi Văn Nhủ Trưởng khoa YHCT&PHCN  0938.053.268 

5 Bà Bùi Thanh Trúc  Phó Trưởng khoa CSSKSS   0985.011.339 

8. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BA TRI 

STT  Đơn vị /Cá nhân Ghi chú Số điện thoại 

1 Đường dây nóng   0275 3.761.114 

2 Ông Phạm Trúc Thanh Giám đốc BV 0902.518.072 

3 Ông Phan Minh Trí              Phó Giám đốc 0918.060.645 

4 Bà Trần Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc 0913.694.673 
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5 Ông Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng KHTH 0919.168.539 

6 Ông Trần Văn Trầm Trưởng khoa Khám bệnh 0918.485.016 

7 Bà Nguyễn Thị Thu Lam Phó khoa Khám bệnh 0985.926.059 

8 Ông Trịnh Hòa Bình Trưởng khoa LCKL 0985.678.367 

9 Bà Nguyễn Thị Mới Phó khoa LCKL 0918.743.209 

10 Ông Nguyễn Văn Minh Trưởng khoa Cấp cứu 0822.389.849 

11 Ông Phạm Hoàng Tâm Phó khoa Cấp cứu 0975.161.685 

12 Bà Nguyễn Thị Bé Trưởng khoa Nội 0363.200.697 

13 Ông Đặng Văn Hưởng Trưởng khoa Nhi 0919.278.589 

14 Ông Phan Thanh Phong Phó khoa Nhiễm 0946.451.084 

15 Ông Văn Công Điền Trưởng khoa Ngoại 0903.906.592 

16 Ông Nguyễn Thái Điền Trưởng khoa Đông y 0913.665.168 

17 Bà Trần Thanh Loan Phó khoa Đông y 0376.871.617 

9. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA TRI 

TT Đơn vị /Cá nhân Chức vụ Số điện thoại 

1 Đường dây nóng   0911.427.115 

2 Ông Phạm Văn Em   Giám đốc TTYT 0985.361.801 

3 Ông Nguyễn Viết Trung  Phó Giám đốc TTYT 0909.115.431 

4 Ông Mai Văn Nghĩa  Phó Giám đốc TTYT 0913.842.661 

5 
Ông Trần Văn Hải Trưởng phòng Tổ chức-

Hành chính 

0985.678.243 

6 
Ông Huỳnh Thanh Phương  Phó Trưởng phòng Kế 

hoạch- Nghiệp vụ 

0906.858.107 

7 
Ông Phạm Tấn Phát Phó Trưởng phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ 

0986.212.363 

8 
Ông Mạc Văn Đơn Trưởng Khoa Kiểm soát 

bệnh tật-HIV/AIDS 

0914.504.369 

9 Ông Lê Minh Tiên Phó trưởng khoa ATTP 0907.855.650 

10 
Ông Nguyễn Minh Trí Q. Trưởng khoa Y tế 

công cộng và Dinh 

0913.995.079 
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dưỡng 

11 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hưng Trưởng phòng Dân số 0988.586.756 

12 
Bà Trần Thị Kiều Phó Trưởng khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản 

0392.473.596 

10.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH ĐẠI 

Stt Đơn vị /Cá nhân Chức vụ Số điện thoại 

1.  Đường dây nóng của đơn vị  02753.851.953 

2.  Ông Ngô Thái Hùng Giám đốc 0919.871.555 

3.  Ông Lê Minh Chiến Phó Giám đốc 0822.739.689 

4.  Ông Lê Minh Hải Phó Giám đốc 0918.676.219 

5.  Ông Nguyễn Văn Là Phó Giám đốc 0825.479.654 

6.  Khoa Hồi sức cấp cứu Trưởng khoa 0918.581.001 

7.  Khoa Khám bệnh Trưởng khoa 0918.424.547 

8.  Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

Trưởng khoa 0918.586.364 

9.  Khoa Ngoại tổng hợp Phó Trưởng khoa 0985.778.404 

10.  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Quyền Trưởng khoa 0976.774.979 

11.  Khoa Nội TH-Nhiễm-Nhi Phó Trưởng khoa 0932.399.333 

12.  Khoa Kiểm soát bệnh tật  

và HIV/AIDS 

Trưởng khoa 0983.855.290 

13.  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Trưởng khoa 0988.817.105 

14.  Khoa Dược - trang thiết bị - vật tư 

y tế 

Trưởng khoa 0919.680.290 

11.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIỒNG TRÔM 

STT Đơn vị/Cá nhân Số điện thoại Ghi chú 

1 Đường dây nóng 0965.151.919  

2 Giám đốc TTYT 0918.948.611  

3 Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu 0908.614.420  

4 Phó khoa Ngoại tổng hợp 0886.397.738  

5 Trưởng khoa Sản 0947.464.099  

6 Trưởng khoa Nội tổng hợp 0812.712.223  

7 Phó khoa Nhi 0944.747.639  

8 Phó khoa Truyền nhiễm 0886.359.186  

9 Trưởng khoa YHCT và PHCN 0919.579.757  

10 Phó khoa Khám bệnh 0932.910.218  

11 
Trưởng khoa Xét nghiệm  

và CĐHA 
0918.618.021  

12 Trưởng khoa Dược 0908.659.709  
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13 
Phó khoa Y tế công cộng – 

ATTP 
0943.897.879  

14 
Trưởng khoa Kiểm soát  

bệnh tật và HIV/AIDS 
0918.106.615  

12.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỎ CÀY NAM 

STT Đơn vị /Cá nhân Số điện thoại Ghi chú 

1 Số điện thoại đường dây nóng 0849.103.639  

2 Giám đốc TTYT 0943.104.490  

3 Phó giám đốc (1) 0985.268.358  

4 Phó giám đốc (2) 0988.934.005  

5 Trưởng Khoa khám bệnh 0918.219.546  

6 Trưởng Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

0366.657.019  

7 Trưởng Phòng khám khu vực Cẩm Sơn 0364.355.668  

8 Trưởng Khoa Y tế công cộng và dinh 

dưỡng 

0917.172.898  

9 Trưởng Khoa xét nghiệm và chẩn đoán 

hình ảnh 

0913.662.652  

10 Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 0983.836.163  

11 Trưởng Khoa CSSKSS 0919.186.630  

12 Trưởng trạm y tế Thị trấn 0985.187.387  

13 Trưởng trạm y tế Tân Hội 0985.229.674  

14 Trưởng trạm y tế Đa Phước Hội 0987.514.987  

15 Trưởng trạm y tế Thành Thới B 0918.813.370  

16 Trưởng trạm y tế Thành Thới A 0985.528.127  

17 Trưởng trạm y tế An Thạnh 0369.857.179  

18 Trưởng trạm y tế Định Thủy 0348.559.452  

19 Trưởng trạm y tế Phước Hiệp 0345.151.865  

20 Trưởng trạm y tế Bình Khánh 0395.894.060  

21 Trưởng trạm y tế Tân Trung 0966.331.045  

22 Trưởng trạm y tế Minh Đức 0982.849.148  

23 Trưởng trạm y tế Minh Đức 0398.514.027  

24 Trưởng trạm y tế Ngãi Đăng 0973.751.437  

25 Trưởng trạm y tế Hương Mỹ 0343.821.298  

26 Trưởng trạm y tế An Định 0942.289.595  

27 Trưởng trạm y tế An Thới 0978.778.597  

28 Trưởng trạm y tế Cẩm Sơn 0942.081.193  
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13.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỎ CÀY BẮC 

STT Đơn vị /Cá nhân Số điện thoại Ghi chú 

1 Đường dây nóng 0977.640.003  

2 Giám đốc TTYT 0986.972.335  

3 Trưởng khoa KSBT&HIV/AIDS 0907.921.787  

4 Trưởng khoa Khám bệnh 0915.739.057  

5 Trạm Y Tế xã Phước Mỹ Trung 02753.845.160  

6 Trạm Y Tế xã Nhuận Phú Tân 02753.846.145  

7 Trạm Y Tế xã Thành An 0275.3840142  

8 Trạm Y Tế xã Tân Phú Tây 0275.3840132  

9 PKĐK khu vực Tân Thành Bình 0275.3840486  

10 Trạm Y Tế xã Thanh Tân 0869520119  

11 Trạm Y Tế xã Thạnh Ngãi 0275.3840391  

12 Trạm Y Tế xã Hòa Lộc 0275.3843448  

13 Trạm Y Tế xã Tân Bình 0275.3844104  

14 Trạm Y Tế xã Khánh Thạnh Tân 0869519878  

15 PKĐK Khu vực Giồng Keo 0275.3846782  

16 Trạm Y Tế  xã Hưng Khánh Trung A 0275.3875440  

17 Trạm Y Tế xã Phú Mỹ 0275.3874644  

14.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH PHÚ 

TT Đơn vị /Cá nhân Chức vụ Số điện thoại 

01 Đường dây nóng   0919.148.070 

02  Giám đốc 0919.148.070 

03 Ông Lê Văn Nỉ  Trưởng khoa KB 0919.579.243 

04 Ông Lê Văn Thành  Trưởng phòng KHNV 0915.735.373 

05 Bà Phạm Thị Cẩm Loan Phó Khoa Khám bệnh  0783.822.922 
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06 Bà Lê Thị Minh Thiện Trưởng Khoa YHCT 0946.691.717 

07 Ông Nguyễn Văn Hảo  Trưởng Khoa Nội  0987.459.212 

08 Ông  Nguyễn Văn Phú Trưởng Khoa KSBT/HIVS 0908.687.696 

09 Bà Nguyễn Thị Bé Tám  Trưởng Khoa CSSKSS 0825.830.546 

10 Ông Lê Tấn Tài Trưởng Khoa HSCC 0984.520.920 

11 Bà Trần Thị Kim Ngân  Phó Khoa Nhi 0345.415.624 

12 ÔngTrương Hoàng Long  Khoa Ngoại 0798.964.343 

15.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ LÁCH 

STT Đơn vị/cá nhân Chức vụ Số điện thoại 

Đường dây nóng TTYT huyện Chợ Lách  0965.18 19 19 

BAN GIÁM ĐỐC   

1 Ông Lê Văn Khoa Giám đốc 0919.233.963 

2 Ông Trần Xuân Lãm  Phó Giám đốc  
0902.799.111 

0969.089.918 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH   

1 Ông Võ Hiếu Liêm Trưởng phòng 0906.858.617 

PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ   

1 Bà Nguyễn Thúy Loan Trưởng phòng 0916.475.885 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE  

1 Bà Đoàn Mai Hương Trưởng Phòng 0988.572.728 

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ   

1 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trưởng phòng 0914.874.801 

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU-KHÁM BỆNH   

1 Bà Nguyễn Trương Hồng Yến Trưởng khoa 0946.824.717 

2 Ông Lê Cẩm Hoàng Dũng Phó khoa 0989.754.055 

KHOA NỘI - NHI - NHIỄM  

1 Ông Nguyễn Văn Song Trưởng khoa 0945.723.557 

2 Ông Lê Ngọc Thảo Phó khoa 0975.927.948 

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP  

1 Ông Đoàn Trung Dũng Trưởng khoa 0939.182.567 

2 Ông Lê Đình Hoàng Phó khoa 0944.673.989 

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN   

2 Bà Nguyễn Hoàng Thảo Chi ĐĐ Trưởng 0913.004.383 

KHOA YHCT - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG   

1 Ông Phan Văn Long Trưởng khoa 0988.199.498 
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2 Ông Trương Thanh Long Phó khoa 0979.262.956 

KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH   

1 Ông Huỳnh Trí Thành Trưởng khoa 0989.618.765 

2 Ông Nguyễn Văn Ửng Phó khoa 0937.990.989 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN  

1 Bà Nguyễn Thị Phương Chi Trưởng khoa 0944.328.383 

KHOA DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ   

1 Bà Nguyễn Thị Phượng Trưởng khoa 0918.455.480 

2 Ông Phạm Tấn Đạt Phó khoa 0918.618.338 

KHOA KIỂM SOÁT DỊCH-P/C HIV-AIDS   

1 Ông Đinh Đình Đệ Trưởng khoa 0977.070.303 

KHOA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM   

1 Lê Ngọc Phúc Trưởng khoa 0915.750.683 

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG - DINH DƯỠNG   

1 Ông Lê Phú Thế Hệ Q.Trưởng khoa 0917.778.617 

2 Bà Đinh Thị Đèo Phó khoa 0909.040.858 

Trạm y tế xã PHÚ PHỤNG  

1 Huỳnh Ngọc Thật Trưởng Trạm 0984.767.533 

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH BÌNH   

1 Đặng Xuân Ý Trưởng Trạm 0918.970.863 

TRẠM Y TẾ XÃ SƠN ĐỊNH   

1 Ông Lê Hữu Danh Trưởng Trạm 0919.306.106 

TRẠM Y TẾ XÃ THỊ TRẤN  

1 Bà Huỳnh Thu Hồng Trưởng Trạm 0768.522.232 

TRẠM Y TẾ XÃ HÒA NGHĨA   

1 Ông Lê Văn Sáu Anh Trưởng Trạm 0916.819.575 

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THIỀNG   

1 Ông Hồ Văn Lước Trưởng Trạm 0946691237 

TRẠM Y TẾ XÃ LONG THỚI   

1 Ông Phạm Văn Văn Trưởng Trạm 0942.668.175 

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ SƠN   

1 Ông Nguyễn Tấn Đạt Trưởng Trạm 0919.803.674 

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HÒA  

1 Ông Võ Văn Hào Trưởng Trạm 0914.289.536 

PKKV VĨNH THÀNH   
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1 Ông Võ Văn Lước Trưởng PKKV 0384.525.711 

16.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – HÀM LONG 

STT Đơn vị /Cá nhân Số điện thoại Ghi chú 

01 Đường dây nóng của TTYT huyện Châu Thành 0965161919  

02 Phó Giám đốc TTYT – kiêm nhiệm Giám đốc cơ 

sở Hàm Long 

0912333873  

03 Phó Giám đốc TTYT 0916134136  

04 Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 0949334279  

05 Trưởng phòng Điều dưỡng 0941363336  

06 Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu 0915738782  

07 Trưởng khoa Khám bệnh 0947440282  

08 Trưởng liên khoa Nội – Nhi – Nhiễm 0919278634  

10 Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 0918609591  

11 Trưởng khoa YHCT và PHCN 0379711198  

12 Kỹ thuật viên Trưởng liên khoa Xét nghiệm – 

CĐHA- GPB 

0387373172  

13 Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 0919610369  

 CƠ SỞ HÀM LONG (BV DÃ CHIẾN SỐ 3) 

01 Đường dây nóng của TTYT huyện Châu Thành 

(cơ sở Hàm Long) 

0965211919  

02 Giám đốc 0918.306.073  

03 Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 0918.478.874  

04 Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu 0914.701.582  

05 Quyền Trưởng khoa Nội – Nhi – Nhiễm 0986.334.960  
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06 Quyền Trưởng khoa CSSKSS 0974.918.909  

07 Trưởng khoa Dược -  XN- CĐHA - KSNK 0917.600.351  

08 Quản lý Khoa Khám bệnh 0936.444.858  

17.  BỆNH VIỆN MINH ĐỨC 

STT Cá nhân/Đơn vị Chức vụ Số điện thoại 

01 Đường dây nóng   02753.51.22.45 

02 Ông Lữ Minh Tâm  Giám đốc BV  0913.657.990 

03 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé Trưởng khoa Cấp cứu  

(Tư vấn bệnh Nội khoa)  

0902.626.903 

04 Ông Nguyễn Thanh Vũ Phó Trưởng khoa Cấp cứu 

(Tư vấn bệnh Nội khoa)  

0976.770.446 

05 Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền Trưởng khoa Ngoại  

(Tư vấn bệnh Ngoại khoa)  

0918.813.205 

 

Trên đây là tổng hợp danh bạ số điện thoại cần thiết tại các đơn vị khám 

chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, kính gửi đến Quý lãnh đạo và người dân được biết 

để tiện liên hệ, tư vấn khám chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT (chỉ đạo); 

- Văn phòng SYT (đăng website SYT); 

- Lưu: VT, ĐTr 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Tuấn  
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